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I. Trắc nghiệm: (5,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra giấy kiểm tra chữ cái 

đầu câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1. Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ? 

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ 

suy yếu. 

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu. 

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ. 

D. Kinh tế và văn hoá Ấn Độ bị suy thoái nặng nề.  

Câu 2. Thực dân Anh đã thi hành nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp 

phong kiến ở Ấn Độ nhằm mục đích gì? 

A. Xoa dịu tinh thần đấu tranh của họ. 

B. Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân. 

C. Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình. 

D. Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình. 

Câu 3. Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã để lại hậu quả gì trong 

xã hội? 

A. Bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa các tầng lớp. 

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ. 

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp. 

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại. 

Câu 4. Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ 

XX là ai? 

A. Lương Khải Siêu 

B. Khang Hữu Vi 

C. Vua Quang Tự 

D. Tôn Trung Sơn 
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Câu 5. Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu? 

A. Sơn Đông 

B. Nam Kinh 

C. Vũ Xương 

D. Bắc Kinh 

Câu 6. Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc? 

A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh. 

B. Vì Trung Quốc có nguồn tài nguyên giàu có, lượng lao động dồi dào. 

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh. 

D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp. 

Câu 7. Mục đích của cuộc vận động Duy Tân (1898) ở Trung Quốc là gì? 

A. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ tư bản chủ nghĩa. 

B. Thay thế chế độ quân chủ chuyên chế bằng chế độ quân chủ lập hiến. 

C. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Trung Quốc. 

D. Phục hồi triều đình phong kiến Mãn Thanh. 

Câu 8: Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập? 

A. Nhà nước phong kiến rất mạnh. 

B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ. 

C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa. 

D. Chính sách ngoại giao khôn khéo. 

Câu 9. Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm 

chung nào nổi bật? 

A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa. 

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa. 

C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị. 

D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính. 

Câu 10. Trước nguy cơ mất nước và chính sách cai trị khắc nghiệt của chính quyền 

đô hộ, thái độ của nhân dân Đông Nam Á như thế nào? 

A. Nổi dậy khởi nghĩa. 

B. Thành lập các tổ chức yêu nước. 

C. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc. 

D. Tiến hành những cuộc đấu tranh vũ trang. 

Câu 11. Vì sao Nhật Bản thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây? 

A. Vì Nhật Bản có chính sách ngoại giao tốt. 

B. Vì Nhật Bản có nền kinh tế phát triển. 

C. Vì Nhật Bản tiến hành cải cách tiến bộ. 

D. Vì chính quyền phong kiến Nhật Bản rất mạnh. 



 

Câu 12. Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì? 

A. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư sản. 

B. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á. 

C. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á. 

D. Sau cải cách nền kinh tế - xã hôi ổn định. 

Câu 13. Nhật Bản xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới tư bản chủ 

nghĩa là gì? 

A. Chạy đua vũ trang với các nước tư bản chủ nghĩa. 

B. Mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài. 

C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng. 

D. Tiến hành chiến tranh giành giật thuộc địa, mở rộng lãnh thổ.  

Câu 14. Phe Liên minh bao gồm những quốc gia nào?   

A. Đức, Mĩ, Nhật. 

B. Anh, Pháp, Mĩ. 

C. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a. 

D. Anh, Pháp, Nga.  

Câu 15. Mĩ tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) vào thời 

gian nào? 

A. Tháng 7/1918. 

B. Tháng 11/1918. 

C. Tháng 4/1917. 

D. Tháng 11/1917. 

Câu 16. Trong giai đoạn thứ nhất (1914-1916) của cuộc chiến tranh thế giới thứ 

nhất, Pháp được cứu nguy nhờ lực lượng quân đội nào? 

A. Quân Anh. 

B. Quân Mĩ. 

C. Quân Nga. 

D. Quân Nga và Anh. 

Câu 17. Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới?  

A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc. 

B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh. 

C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia. 

D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản. 

Câu 18. Ngày 23/2/1917, ở nước Nga diễn ra sự kiện gì? 

A. Cuộc bãi công của công nhân nổ ra khắp thành phố.  

B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía cách mạng. 



C. Cuộc biểu tình của 90 nghìn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grát. 

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.  

Câu 19. Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có đặc điểm gì nổi bật? 

A. Hai chính quyền song song tồn tại. 

B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh. 

C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh. 

D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.  

Câu 20. Hình thức đấu tranh cao nhất của Cách mạng tháng Hai (1917) là gì? 

A. Tổng bãi công chính trị. 

B. Bãi công. 

C. Biểu tình. 

D. Khởi nghĩa vũ trang.  

2. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (3,0 điểm): Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế 

giới thứ nhất (1914-1918)? 

Câu 2 (2,0 điểm): Em hãy trình bày tình hình nước Nga trước cách mạng? 

--- Chúc các con làm bài tốt! --- 

  



 

BGH duyệt 

 

 

Khúc Thị Thanh Hiền 

TTCM duyệt 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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